
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV  

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV 

Số:           /NĐĐT-KHVT 

V/v báo giá Cung cấp máy tính, camera các loại (lần 2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2026 

 

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp 

 

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân 

trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua. 

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự 

toán Cung cấp máy tính, camera các loại. Để có cơ sở thực hiện theo các quy 

định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo 

giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm. 

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV. 

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.  

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. 

Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp 

pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản 

tương đương. 

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau: 

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Khu 

Đông Sơn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 

0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com). 

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên 

phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895). 

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 13/7/2026. 

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (e-copy để b/c); 

- Lưu: TCHC, KHVT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hùng 
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PHỤ LỤC: THÔNG TIN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số            /NĐĐT-KHVT ngày 06 / 7 /2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV) 

STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 
Camera quay 

quét 

Model: DH-SD4D425MB-HNR  

- Cảm biến STARVIS CMOS 

kích thước 1/2.8″.  

- Độ phân giải 4 Megapixel 

25/30fps@4MP.  

- Chuẩn nén hình ảnh H.265+  

- Công nghệ Startlight với độ 

nhạy sáng cực thấp 0.005 

lux@F1.6 (Color) và 0.0005 

lux@F1.6 (B/W).  

- Tầm xa hồng ngoại 100m và 

Led ấm thu hình có màu 100m 

với công nghệ chiếu sáng kép 

thông minh  

- Chống ngược sáng thực 

WDR(120dB), chế độ ngày đêm 

(ICR), tự động cân bằng trắng 

(AWB), chống ngược sáng 

(BLC, HLC), Chống nhiễu (3D-

DNR), tự động lấy nét. Khử 

sương mù (Defog)  

- Ống kính zoom quang học 

25X (5 mm-125 mm) cho góc 

nhìn quan sát: 54.1°–3.4°, zoom 

  Cái 01       (**) 
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STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

số 16x.  

- Quay quét ngang (PAN) 0° 

đến 360°, quay dọc lên xuống -

15° đển +90°, hỗ trợ lật hình tự 

động 180°. Phụ kiện: Dây tín 

hiệu, hộp kỹ thuật… 

- Bao gồm cả lắp đặt và cài đặt. 

2 Camera PTZ 

Mã hiệu: HU-NZ2325/I15E; Độ 

phân giải 2MP; Nguồn 12VDC 

hoặc POE; Loại ngoài trời của 

nhà sản xuất Huviron 

  Cái 02       (**) 

3 
Camera IP 

thân trụ 

Mã hiệu: HU-NP241/I3E; Độ 

phân giải 2M; Nguồn 12VDC 

hoặc POE; Loại ngoài trời của 

nhà sản xuất Huviron 

  Cái 02       (**) 

4 Đầu ghi 
Mã hiệu: HU-RN1216M; 16 

kênh của nhà sản xuất Huviron 
  Cái 01       (**) 

5 
Màn hình 

máy tính 

Mã hiệu: E2225HSM (21.5 

inch) của nhà sản xuất DELL 
  Cái 01       (**) 

6 
Bộ máy tính 

để bàn 

Mã hiệu: DELLTower 

ECT1250; 14th Gen Intel Core 

i7 14700 (Intel LGA1700 - 20 

Core - 28 Thread - Base 2.1Ghz 

- Turbo 5.4Ghz - Cache 33MB); 

Hệ điều hành: Windows 11 Pro; 

RAM: 32 GB: 2 x 16 GB, 

  Bộ 01       (**) 
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STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

DDR5, 4400 MT/s, ECC, dual-

channel; Ổ cứng: 1GB, M.2 

2280, Gen 4 PCIe NVMe, SSD, 

Class 40; Chuột, bàn phím; Màn 

hình mã hiệu: E2425HM (23.8 

inch) của nhà sản xuất DELL 

(Bao gồm các phần mềm được 

cài đặt: phần mềm cấu hính 

datalogger và hiển thị giá trị 

trực tiếp và phần mềm Drecoder 

quản lý hiển thị dữ liệu quan 

trắc; phần mềm IVMS 4200 

hiển thị camera theo dõi tại 

trạm; phần mềm mã hóa và 

truyền số liệu tự động MDS 

(phiên bản 1.0.0.0),… 

 
Tổng     

 Thuế GTGT    

 Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)    

 Bằng chữ:    

Ghi chú:  

- (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội 

dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét; 
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- (**) Đề nghị đơn vị báo giá chào đúng chủng loại hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật. Trong 

trường hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật không còn sản xuất hoặc nhà sản xuất đã thay đổi sang 

mã khác, đơn vị báo giá có thể đề xuất sang hàng hóa khác và phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật và tài liệu chứng minh hàng 

hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật không còn sản xuất hoặc nhà sản xuất đã thay đổi sang mã khác. Nếu 

đơn vị báo giá không cung cấp các tài liệu kỹ thuật và tài liệu chứng minh nêu trên thì mục hàng hóa tương ứng của đơn vị báo 

giá không được xem xét. 
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